
Điểm thi Loại CC
Thời hạn của 

chứng chỉ
Nơi cấp Học phần Điểm

1 B14DCCN348 Hoàng Thành Công 09/10/1996 D14CNPM2 580 TOEIC 25/5/2021

2 B14DCCN085 Đỗ Đức Phú 01/10/1996 D14CNPM3 510 TOEIC 24/5/2021

3 B14DCCN010 Lê Văn Dương 10/06/1996 D14CNPM4 535 TOEIC 25/5/2021

4 B14DCCN256 Phạm Văn An 23/02/1995 D14HTTT1 480 TOEIC 19/01/2021

5 B14DCCN089 Dương Văn Hoàn 20/4/1996 D14HTTT1 5.0 B1

6 B14DCDT017 Bùi Thế Anh 30/01/1996 E14CQCN01-B 555 TOEIC 12/8/2021

7 B14DCCN331 Nguyễn Trung Kiên 14/12/1996 E14CQCN01-B 600 TOEIC 06/8/2021

8 B14DCPT500 Hà Kim Bình 10/06/1996 D14TKDPT2 455 TOEIC 25/5/2021

9 B14DCPT247 Phan Tuấn Phong 02/03/1996 D14TKDPT2 555 TOEIC 25/5/2021

10 B14DCPT056 Đỗ Thị Thúy 03/02/1996 D14TKDPT2 475 TOEIC 24/5/2021

11 B14DCPT080 Lê Xuân Bách 13/07/1992 D14PTDPT 535 TOEIC 08/07/2021

12 B14DCMR093 Nguyễn Phương Linh 09/09/1996 E14CQPT01-B 570 TOEIC 25/5/2021

13 B14DCKT379 Lê Hà Trang 08/03/1996 D14CQKT03-B 500 TOEIC 25/5/2021

14 B14DCAT222 Nguyễn Công Lâm 25/09/1996 D14CQAT02-B 790 TOEIC 19/01/2021

15 B14DCAT230 Nguyễn Đình Long 18/04/1996 D14CQAT02-B 715 TOEIC 15/4/2020

16 B14DCAT220 Nguyễn Khắc Tiến 04/11/1995 D14CQAT02-B 460 TOEIC 24/5/2021

17 B14DCAT103 Nguyễn Đức Chung 05/03/1995 D14CQAT03-B 505 TOEIC 19/01/2021

18 B14DCAT101 Trần Văn Đông 26/09/1996 D14CQAT03-B 530 TOEIC 26/5/2021

19 B14DCVT176 Lê Quốc Long 10/04/1996 D14CQVT03-B 510 TOEIC 29/01/2021

20 B14DCVT122 Nguyễn Hải Phong 05/02/1996 D14CQVT03-B 465 TOEIC 28/7/2021

21 B14DCVT104 Đinh Xuân Tài 22/09/1996 D14CQVT03-B 540 TOEIC 25/5/2021

22 B14DCVT485 Hoàng Văn Tú 27/12/1996 D14CQVT05-B 635 TOEIC 25/52021

23 B14DCDT144 Vũ Huy Hoàng 06/12/1996 D14CQDT02-B Thi CĐR 1/4/1900

Chứng chỉ Tiếng Anh Học/thi HP Tiếng Anh

Ghi chúTT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp


